
TT Tên tuyến đƣờng
Chiều dài

(m)

Khối lƣợng

(m3)

 Ƣớc thiệt hại

(triệu đồng) 
Số tuyến

1 Bình Dƣơng

2 TT. Châu Ổ 1

3 Bình Minh 6

1  Hồ Tân Thạnh xói lở tràn  BTXM 1 15               15,00 

2  Kênh đá Giăng bị bồi lấp            3.500 1500             250,00 

3  Kênh B3 - 4 dài 1,2 km, bồi lấp 0,2 m            1.200 240               45,00 

4 Kênh B3-5 dài 1,0 km, bồi lấp 0,2 m            1.000                220               42,00 

5  Kênh B3-5A dài 1,4 km, bồi lấp 0,2 m            1.400                220               39,00 

6  Kênh tưới Đập Tân An dài 0,5 km, bồi lấp 0,4 m,               500                200               55,00 

4 Bình Đông

5 Bình Mỹ            5.000                359                  109 4

1 Kênh B1 sạt lở 03 vị trí và bồi lấp                  22               24,55 

2 Kênh hồ An Phong sạt lở 03 vị trí và bồi lấp toàn tuyến            2.000                211               53,25 

3 Kênh hồ Phước Tích sạt lở 01 vị trí và bồi lấp            1.500                  63               15,80 

4 Trạm Bơm Thạch An (Bồi lấp kênh)            1.500                  63               15,00 

6 Bình Thuận

7 Bình Nguyên 2

1 Hồ Nam Bình Hạ, thôn Nam Bình 1 bị sạt lở đất bễ tuy năng của đập.            20,00           120,00             150,00 

2 Cầu Bình Giá sạt tường cánh phía thượng lưu, thiệt hại đất bản vượt             100,00 

8 Bình Chánh

9 Bình Trị       4.400,00        1.798,00             539,00 7

1

Đập Suối Khoai: sạt lở Taluy diện tích khoảng 1500m
2

30mx50m) vị trí đoạn

của điều tiết (do thời gian thi công phay điều tiết đập Suối khoai nhà thầu chưa

trồng cỏ trên bờ Ta ly)

       1.500,00             450,00 

2  - Tuyến kênh Ao ông Vạn đi Gò Ngang bị bồi lấp 600,00                     30,00                 9,00 

3  - Tuyến kênh hoàn trả (trước HTX cũ đi Giếng Suối) bị bồi lấp 1.000,00                  80,00               24,00 

4  - Tuyến kênh từ  Giếng suối đi Mã Ông Dụ, ngõ ông Tu Thành Thơ bị bồi lấp
500,00         

            40,00               12,00 

5  - Tuyến kênh từ Hố Ồ đến Đập Cò (ngõ ông Đúc) bị bồi lấp 800,00                     48,00               14,00 
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6  -Tuyến kênh B7.13 đoạn Tân An bị bồi lấp 500,00                     40,00               12,00 

7  - Tuyến Kênh Từ Đập Suối khoai đi Ao Hoả bị bồi lấp 1.000,00                  60,00               18,00 

10 Bình Thanh          179,00             88,56             101,00 8

1 Bãi tràng đập Hồ Bà Dồ bị trôi dạt, rộng 4m, lấp dòng chảy 2m              4,00             18,00               15,00 

2 Kênh nội đồng Phú tân sạt lở            50,00             25,00               18,00 

3 kênh bê tông từ ngõ Tuấn – Làng Ngà bị sạt lở, nguy cơ dễ bị vỡ;            70,00             21,00               18,00 

4 Đập Quýt (đập dâng) bị trôi              6,00             10,00                 5,00 

5
Kênh nội đồng Hóc Bứa Rộc Ràn bị trôi 01 đoạn bê tông 8m, bờ kênh đắp ngỏ 

ông Hùng bị trôi 10m
                18               2,16               15,00 

6 Kênh BM2-6 bị sạt lở                 10               2,40               12,00 

7 Kênh bê tông ngõ Diện                 15             10,00               15,00 

8 Đập Họ Lê kênh đất bị sạt lở                   6                 3,00 

11 Bình Khƣơng                 30                100                    70 2

1 Sạt lở ở hạ lưu đuôi tràng xả lũ hồ An Thạnh                100               20,00 

2 Hư hỏng mương Bê tông xi phông kênh Bắc Hồ An Thạnh                 30               50,00 

12 Bình Trung                  -                  125                  136 3

1
Mương tiêu Bàu Sen – Châu Nam bị bèo lùng, bồi lấp gây tắc nghẽn dòng chảy

làm nước ngập cục bộ
            120,00 

2  Tràn xả lũ Hố tuyến thôn Tây Thuận Sạc lở trôi vỏ khổ                    5                 5,00 

3
- Các tuyến kênh nội đồng trên toàn xã bị bồi lấp tổng khối lượng 120m

3
, giá trị

thiệt hai 5,5 triệu đồng
               120                 5,50 

4 Hai máy bơm bị ngập nước (Trạm bơm Tân An và Tăng Lộc)                 5,00 

13 Bình Long               155                  -                      60 5

1 Kênh mương nội đồng (thôn Long Yên) bị sa bồi thủy phá               100               10,00 

2 Tuyến kênh B7VC1 (thôn Long Hội) bị sạt lở                   5 

3 Bờ tràn KDC 13 (thôn Long Bình) bị sạt lở                 15 

4 Bờ ngăn nước tưới đồng Rộc Thượng bị sạt lở                 15 

5 Mương tiêu từ Hồ đi ngõ Miếu Bảy Chuộng bị sạt lở                 20 

14 Bình An             200,00 6

Nhiều đập bị trôi hoàn toàn: Đập bổi tổ 3, Đập Mỏ Cày, Đập Hóc Nhì, Đập tổ 5 

(thôn Thọ An), Đập Đá De thôn An Khương, Đập Cây Hàn, thôn Tây Phước 2
            200,00 

15 Bình Phƣớc               850                413                  291                    8 

1 Tuyến kênh B75 bồi lấp có khả năng ngả đổ               350                123             107,00 

2 Tuyến kênh B79 bồi lấp               160                120               55,00 

3 Tuyến kênh Hóc Mua bị bồi lấp               170                170               60,00 

4 Kênh B78 bị sạt lở (kênh đất)                 20                 2,00 

              50,00 



5 Kênh mương 1 Cây Dương (kênh đất) bị sạt lở                 50                 7,00 

6 Tuyến kênh BM25, BM25.1, BM25.2 bị bồi lấp nhiều đoạn               15,00 

7 Trạm Bơm Phước Thọ 2 (kênh bị bồi lấp), vở 4 miếng đanh nắp kênh                 75               15,00 

8
Kênh bê tông gần nhà Dương Quân, xóm 7, kênh bê tông xóm 6 bị sạt lở, 

bồ lấp
                25               30,00 

16 Bình Chƣơng                 65                850                  220 2

1  Tuyến Kênh B3-2 sạt lở 02 điểm (thuộc thôn An Điềm 2)                 15 20,00              

2
Tràng xả lũ đập Bình Nam: Bị sạt lở với khối lượng 350m

3
, sạt lở hạ lưu với

chiều dài 50m với khối lượng 500m
3
, rọ đá gia cố tràng bị hư hỏng .

                50 850               200,00            

17 Bình Hải                 30                  25 300,00            2

1 Đập ngâm Thanh Thủy bị sạt lở mái Taluy, một số giếng đào bị bồi lấp

2 Kênh Mương Đồng Máng bị gãy 30m bê tông                 30 

3 Một số tuyến mương bị bồi lấp

18 Bình Hòa

19 Bình Tân Phú                 35                  -                        7 1

1 Sạt lở và hư hỏng kênh mương nội đồng tuyến Mỹ Lộc đi Thuận Yên.                 35                 7,00 

20 Bình Hiệp                 32                  93                    25 2

1  Mương nội đồng Đồng Đế Trong – thôn Liên Trì Tây 12 43 20,0

2  Mương nội đồng B5A2 đi Cây si – thôn Xuân Yên Tây 20 50 5,0

21 Bình Thạnh

22 Bình Châu

10.776         3.852            2.057,10        57Tổng

                 25 300,00            
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